PHIẾU BÀI TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 9
(Tuần từ 6/4/2020 đến 11/4/2020)
I.  Trắc nghiệm 
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Bài 1. Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ?
	A. Hội sinh
	B. Cộng sinh
	C. Ký sinh
	D. Cạnh tranh



Bài 2. Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ?

	A. Ký sinh
	B. Cạnh tranh
	C. Hội sinh
	D. Cộng sinh


Bài 3. Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây?

	A. Ký sinh
	B. Cạnh tranh
	C. Hội sinh
	D. Cộng sinh


Bài 4. Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng và máu từ cơ thể vật chủ là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây?

	A. Sinh vật ăn sinh vật khác
	B. Hội sinh

	C. Cạnh tranh
	D. Kí sinh


Bài 5. Các sinh vật cùng loài có quan hệ với nhau như thế nào?

	A. Cộng sinh và cạnh tranh
	B. Hội sinh và cạnh tranh

	C. Hỗ trợ và cạnh tranh
	D. Kí sinh, nửa kí sinh



Bài 6. Động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật và thực vật bắt sâu bọ thuộc quan hệ khác loài nào sau đây?

	A. Cộng sinh
	B. Sinh vật ăn sinh vật khác

	C. Cạnh tranh
	D. Kí sinh


Bài 7. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng “tự tỉa” ở thực vật là mối quan hệ gì?

	A. Cạnh tranh
	B. Sinh vật ăn sinh vật khác

	C. Hội sinh
	D. Cộng sinh


Bài 8. Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?

	A. Hội sinh
	B. Kí sinh

	C. Sinh vật ăn sinh vật khác
	D. Cạnh tranh


Bài 9. Địa y sống bám trên cành cây. Giữa địa y và cây có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây?

	A. Hội sinh
	B. Kí sinh

	C. Cộng sinh
	D. Nửa kí sinh


Bài 10. Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

A. Làm tăng thêm sức thổi của gió.

B. Làm tăng thêm sự xói mòn của đất.

C. Làm cho tốc độ gió thổi dừng lại, cây không bị đổ.

D. Giảm bớt sức thổi của gió, hạn chế sự đổ của cây.
II. Tự luận
Bài 1. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau trong những điều  kiện nào? 
Bài 2. Hãy tìm 5 ví dụ minh hoạ mối quan hệ hỗ trợ và đối địch của các sinh vật khác loài. Trong các ví dụ trên, hãy cho biết sinh vật nào là sinh vật được lợi, sinh vật nào là sinh vật bị hại. 
Bài 3. Em hãy cho biết cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng? 
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